
 

                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2017 - 2018 

   I/ Qui mô trường lớp : 

- Toàn trường : 19 lớp  

Trong đó khối 6: 5lớp 

                khối 7: 05 lớp 

                khối 8: 04 lớp 

                Khối 9: 05lớp 

- Học sinh : Toàn trường : 609 / 272 nữ  

 Khối 6 :  175/75 

 Khối 7 :  141/65 

 Khối 8 :  138/64  

 Khối 9 :  155/68  

 

- Số liệu giáo viên : 35/31 nữ ; nhân viên : 06/06 nữ 

 Đạt chuẩn : CĐSP: 35/ 19 nữ . THCN: 04/04nữ 

 Trên chuẩn : 22/ 20 nữ 

 Đang học đại học : 01/01 

- Chất lượng giáo dục dự kiến : 

 Học lực:        85% đạt khá giỏi trở lên 

 Hạnh kiểm:    100 % đạt khá tốt trở lên 

- Chất lượng giảng dạy bộ môn: cao hơn kết quả năm học trước. 

      II/ Mục tiêu và nhiệm vụ Học Kỳ I : 

            1 / Mục tiêu chung : 

           1. Tổ chức thực hiện các hoạt động và động viên đội ngũ nhà giáo tích 

cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả  các cuộc vận động và phong trào thi đua: cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  "Mỗi thầy, cô 

giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi đua "Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong nhà trường. 

           2. Rà soát,tham mưu thực hiện, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí 

sắp xếp đội ngũ bộ phận,giáo viên ,nhân viên theo quy định và phù hợp với tình 

hình thực tế của nhà trường 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Số: 06/KH- TrTHCS 

 

    Đông Triều,  ngày 12 tháng 9 năm 2017 



              3.Tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo quản lý 

các bộ phận đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đảm bảo về chất lượng theo 

hướng chuẩn hóa, theo qui hoạch, kế hoạch. 

              4. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc đánh giá theo chuẩn, các chế độ, 

chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

 

2/ Nhiệm vụ- mục tiêu cụ thể : 

2.1. Tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả  các cuộc vận động và phong trào thi 

đua: cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;  

"Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phong trào thi 

đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các cơ sở giáo dục 

2.2.  Tiếp tục đổi mới công tác quản lý ,tăng cường tính chủ động linh hoạt sáng 

tạo trong chỉ đạo điều hành thực hiện các hoạt động giáo dục 

2.3.  Tăng cường công tác an ninh an toàn ,vệ sinh trường học coi trong nhân cách, 

kỹ năng sống cho học sinh .Tạo môi trường  giáo dục văn minh thân thiện 

2.4.  Nâng cao chất lương giáo dục toàn diện. Phát huy hiệu quả công tác phổ cập 

nâng cao mặt bằng dân trí, thực hiện an sinh xã hội. 

2.5. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng giáo dục hoạt động 

ngoại khóa công tác đoàn đội trong nhà trường, lớp. 

2.6.  Phát huy hiệu quả công tác khảo thí, kiểm định chất lương, nghiên cứu khoa 

học nhằm  nâng cao chất lượng giáo dục.  

2.7.  Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin-truyền thông trong hoạt động giáo 

dục của nhà trường, nâng cao chất lương dạy và học học ngoại ngữ để trở thành 

trường trọng điểm ngoại ngữ. 

2.8.  Đổi mới kiểm tra, đánh giá giám sát các hoạt động giáo dục. 

2.9.  Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng khích lệ nhân tố tích cực, 

thúc đẩy các phong trào thi đua 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp  

xếp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo quy định và phù hợp 

với tình hình thực tế của địa phương. 

 Chỉ đạo các cơ sở xây dựng nội quy, quy định chế độ, lề lối làm việc tạo 

môi trường làm việc nghiêm túc, khoa học, thân thiện và trách nhiệm trong cơ 

quan, đơn vị trường học. 

      2.10- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện đánh giá Giáo viên, Hiệu 

trưởng, Nhân viên 

III/ Cơ sở vật chất: 

          1/ Bàn ghế giáo viên: 18 bộ (Các phòng học ) 



          2/ Bàn ghế học sinh: 125 bộ  (388 chỗ ngồi học sinh ) 

- Loại 4 chỗ: 56 bộ ( 112 chỗ ngồi học sinh ) 

- Loại 02 chỗ: 69 bộ ( 276 chỗ ngồi học sinh ) 

          3/ Tổng số sách phục vụ : 

- Sách giáo khoa : 1819 bản 

- Sách tham khảo đọc thêm: 3827 bản 

           4/ Chỉ tiêu thực hiện : 

-  Sửa chửa bàn ghế, trang thiết bị hoạt động 

- Lắp đặt đường ống tưới nước sân trường  

- Sửa chữa thay đường dây điện đã cũ 

- Trang bị đèn một số đã hỏng 

- Mua sắm sách, TBDH 

- Sửa chửa máy in 

         -   Trang bị sách:   200 bản  dự toán khoảng: 4.000.000 đ 

         -   Mua sắm thiết bị: 48.500.000đ00 

         -   Làm ĐDDH : 5.500.000 đ00 

         5 / Cảnh quan sư phạm ,môi trường xanh sạch đẹp : 

       - Củng cố tăng cường hệ thống cây cảnh, thành lập Câu lạc bộ màu xanh. 

- Tăng cường  thực hiện công tác giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, 

lao động  giám sát uốn nắn việc thực hiện một cách thường xuyên 

 - Hoàn thành thực hiện trang trí các lớp 

          IV/ Công tác phát triển, duy trì sĩ số chuyên cần: 

          1/ Kế hoạch phát triển giáo dục : 

- Phấn đấu duy trì sĩ số chuyên cần đạt : 99.8 % 

-    Tuyển sinh lớp 6 : 100% 

- Chất lượng lên lớp thẳng : Phấn đấu đạt :  

 Khối 6:100 % 

 Khối 7: 100 % 

 Khối 8: 100 % 

 Khối 9: 100 % 

Toàn trường: 100 % 

               Biện pháp : 

                 Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp trong công tác giáo dục, huy 

động vận động học sinh ra lớp. 

       Thực hiện tốt các nội dung trong việc thực hiện cuộc vận động xây 

dựng: “trường học thân thiện học sinh tích cực ” 

       Tăng cường công tác giáo dục mục tiêu học tập rèn luyện, nhiệm vụ của 

học sinh . 

  2/ công tác phát triển chất lượng : 

 

Xếp 

loại 

HỌC LỰC HẠNH KIỂM 

Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu 

Học kì I  30%  40%  18%  0% 0  90%  4%  1%  0 



 

3/ Công tác giáo dục đạo đức học sinh : 

- Thực hiện nghiêm túc đầy đủ chương trình giáo dục công dân chính khóa 

- Tăng cường công tác giáo dục thái độ, mục tiêu học tập, nhiệm vụ của học 

sinh 

- Tập trung thực hiện tốt  03 cuộc vận động  do ngành tổ chức,02 phong trào 

thi đua trong học sinh 

- Tăng cường các biện pháp rèn luyện học sinh có thái độ hành vi tốt trong 

việc thực hiện nhiệm vụ học sinh 

- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung thực hiện công tác giáo dục, rèn 

luyện kỹ năng sống. 

Công tác chất lượng giảng dạy bộ môn : Phấn đấu đạt từ TB trở lên 

                 a/ Chất lượng học tập của học sinh : 

    -    Môn Văn :  Tỉ lệ : 92.8%          

    -    Môn Toán:  Tỉ lệ : 92.1 %         

-   Môn Lý :   Tỉ lệ: 90.8%            

- Môn Sinh:  Tỉ lệ : 99.6 % 

- Môn Sử :    Tỉ lệ : 96 % 

- Môn Địa: Tỉ lệ : 98.5 % 

- Môn Anh Văn : Tỉ lệ : 84%         

- Môn GDCD: Tỉ lệ : 97.8 % 

- Môn Công nghệ : Tỉ lệ :100 % 

- Môn Mỹ thuật: Tỉ lệ;  100 % 

- Môn tin học : Tỉ lệ : 100 % 

- Môn Thể dục : Tỉ lệ : 100% 

     -    Môn nhạc :  .Tỉ lệ :100  % 

 

  Biện pháp : 

- Tiếp tục thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu kém các bộ môn Văn, 

Toán, Tiếng Anh các khối :6,7,8,9 

- Tăng cường công tác tổ chức thực hiện việc học tập tự quản của học sinh 

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra thường xuyên theo đúng qui định 

qui chế 

- Cải tiến phương pháp dạy và học chú trọng đến các đối tượng học sinh yếu 

kém 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng chất lượng ở các tổ một cách cụ thể. 

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp chăt chẻ với tổng phụ trách hạn chế đến mức 

thấp nhất các tình trạng học sinh bỏ tiết trốn tiết không thuộc bài, không 

làm bài. 
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5/ công tác xây dựng đội ngũ : 

   a/ Phân công, sử dụng đội ngũ ; 

- Thực hiện theo đúng chuyên môn,  năng lực ,hướng chỉ đạo của PGD ,SGD 

- Phù hợp thuận lợi điều kiện công tác 

            b / Công tác chính trị tư tưởng : 

        -   Tiếp tục thực hiện tốt 05 cuộc vận động lớn của ngành, 02 phong trào thi đua 

        -    Tuyên truyền sinh hoạt các ngày kỷ niệm, truyền thống 

        - Tăng cường công tác đoàn kết, tích cực, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý 

thức chấp hành nội quy, quy chế của ngành, của trường. 

            c/Công tác tổ chức, kiểm tra : 

 Công tác tổ chức :  

- Củng cố nề nếp tổ chức hoạt động của nhà trường.  

- Nâng cao hoạt động tự chủ của các bộ phận, ý thức trách nhiệm không chồng 

chéo chức năng. 

-  Thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở, Luật giáo dục, qui định đạo đức nhà 

giáo, Điều lệ trường THCS, các qui định qui chế của nhà trường. 

- Nghiêm túc thực hiện 05 cuộc vận động lớn của ngành 

 Công tác kiểm tra : 

- Thường xuyên : Việc thực hiện qui định qui chế, kế hoạch hoạt động, qui chế 

chuyên môn của tổ, của trường và của ngành. 

- Nội bộ : Chuyên đề sư phạm, thực hiện qui chế chuyên môn  theo kế hoạch. 

- Dạy thêm, học thêm (không thu tiền): 2 tiết/tuần /01 giáo viên. 

d/ Xây dựng phong cách chuẩn mực của người thầy, tập thể sư phạm  : 

 Yêu cầu: Toàn thể Hội đồng sư phạm thực hiện tốt pháp lệnh cán bộ 

công chức, Luật giáo dục, qui định đạo đức nhà giáo, Điều lệ trường 

THCS các qui định qui chế về chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc 05 

cuộc vận động của ngành  đặc biệt chú trọng các cuộc vận động  “ Xây 

dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” “học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” 

 Biện pháp : 

- Quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ các công văn chỉ đạo của cấp trên giám 

sát uốn nắn việc thực hiện một cách thường xuyên. 

- Kết hợp chặt chẽ với Công đoàn, Chi đoàn thực hiện tốt công tác triển khai 

quán triệt các văn bản chỉ đạo vận động đôn đốc giáo viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

Chấp hành kỷ cương, nề nếp tự giác tích cực trách nhiệm trong công việc. 

- Đoàn kết, trung thực, khách quan gương mẫu trong mọi măt công tác thực 

hiện tốt công tác công khai theo đúng qui định. 

       6/ Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém : 

- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ vận động học sinh tham gia bồi dưỡng dự thi học 

sinh giỏi cấphuyện, cấp tỉnh các môn văn hóa; cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc 

gia môn Giải Toán trên máy tính cầm tay và môn Tin học trẻ. 
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- Tổ chức thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu kém các bộ môn : Văn,  Toán, 

Tiếng Anh các khối: 6,7,8,9 chú ý đến các nội dung: Bồi dưỡng kiến thức cơ bản, rèn 

luyện kỹ năng, phương pháp tự học… 

         7/ Công tác bồi dưởng giáo viên : 

- Tổ chức thực hiện thi giáo viên dạy giỏi cấp trường 

Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn ,nghiệp vụ ,chính trị 

- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nâng cao chất lượng: 

 Dự giờ :  

- Hiệu trưởng:   17     giáo viên / Học Kỳ I 

- P.Hiệu trưởng:  17   giáo viên / Học Kỳ I 

- Giáo viên:  243 tiết 

 Hội Giảng: 60 tiết 

 Giáo án điện tử: 60 tiết 

 Sinh hoạt chuyên đề: 05 

         8/ Công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên : 

    a/ Chuẩn nghiệp vụ : 

- 100% giáo viên đạt chuẩn theo qui định  

- Bồi dưỡng tin học : Toàn trường 

- Bồi dưỡng chính trị : 01 

          Biện pháp ; 

-  Đôn đốc vận động thực hiện của giáo viên theo lịch sắp xếp của tổ chuyên môn. 

- Đảm bảo tốt công tác của nhà trường trong suốt thời gian học tập. 

- Có vận dụng thực hiện trong thực tế công tác nhà trường việc học tập. 

         9/ Công tác giáo dục thể chất- Lao động- Hướng nghiệp : 

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy đầy đủ các tiết thể dục chính khóa: 2 tiết /tuần  

Bồi dưỡng năng khiếu học sinh: Bóng đá, điền kinh, cầu lông, bong bàn… 

- Tham gia các phong trào hội thi do ngành tổ chức. 

- Thực hiện đầy đủ các tiết dạy HĐNGLL, hướng nghiệp học sinh lớp 9 theo 

qui định 

- Tổ chức thực hiện tốt thể dục giữa giờ hàng buổi. 

- Tham gia dạy nghề phổ thông cho học sinh lớp 8. 

      IV/  Hoạt động Hổ trợ dạy và học : 

            1/ Văn thư : 

- Cập nhật tốt các loại hồ sơ theo qui định  

- Thực hiện tốt công tác cập nhât quản lý hồ sơ: chuẩn quốc gia, kiểm định chất 

lượng giáo dục.  

-  Sử lý tốt các báo cáo.  

           2/ Công tác sách – Thư viện : 

- Phát triển sách:  500 bản   

Thuộc các thể loại: Phục vụ chuyên môn giảng dạy, giáo duc pháp luật, đạo đức 

- Tăng cường các hoạt động: Giới thiệu sách đến giáo viên, học sinh bằng nhiều 

hình thức. 
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Kết hợp giáo viên bộ môn chủ nhiệm  tổ chức thực hiện sinh hoạt 01 chuyên đề. 

- Có kế hoạch bảo quản, sử lý vệ sinh kho sách một cách thường xuyên 

          3/ Công tác TB –THTN : 

- Thực hiện nghiêm túc công tác giới thiệu TBDH đến giáo viên giám sát tham 

mưu chuyên môn thực hiện uốn nắn các hạn chế. 

- Cập nhật, sử lý nghiệp vụ TBDH theo đúng qui trình. 

- Kết hợp TTCM, giáo viên bộ môn thực hiện làm đồ dùng dạy học phục vụ dạy 

và học một cách cụ thể. 

- Đôn đốc vận động giáo viên học sinh tham gia đầy đủ các phong trào hội thi 

do ngành tổ chức.  

- Thường xuyên bảo quản tốt kho thiết bị ,chuẩn bị phục vụ tốt các tiết THTN. 

- Kết hợp tốt phòng máy giáo viên thể dục đảm bảo tốt các thiết bị, máy vi tính 

phục vụ tốt cho công tác dạy và học bằng giáo án điện tử. 

         4/ Công tác kế toán – tài chính : 

- Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ sổ sách qui định về công tác tài chính các số 

liệu cập nhật đầy đủ. 

- Tổ chức thực hiện  tốt công tác tự chủ tài chính theo nghị định 43 của chính 

phủ đảm bảo thu chi quyết toán đúng qui định. 

- Thực hiện tốt công tác kế hoạch đảm bảo cân đối nguồn thu chi hoạt động. 

- Đảm bảo thực hiện tốt các nguồn thu theo qui định 

- Nhận cấp phát kịp thời các chế độ chính sách quyền lợi của giáo viên 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác công khai trong thu chi theo đúng qui định định 

kỳ thường xuyên. 

5/ Công tác y tế trường học : 

- Kết hợp tốt trạm y tế thực hiện công tác  khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

học sinh. 

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý cập nhật hồ sơ sổ sách một cách đầy 

đủ. 

- Thường xuyên phối hợp giữa Tổng phụ trách, giáo viên chủ nhiệm, y tế học 

đường, trung tâm y tế thị trấn tuyên truyền phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn, 

đường ruột  các bệnh xã hội ,thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện an toàn 

thực phẩm.  

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, nhà 

trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.  

- Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục nâng cao ý thức trong học sinh 

trong công tác giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh trường lớp hàng buổi, ý thức giữ 

gìn vệ sinh cá nhân. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch lao động của nhà trường học kỳ 1 

 6/ Công tác PCTHCS : 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác vận động, huy động học sinh ra lớp năm 2015, 

giữ vững chuẩn 2015. 

- Thực hiện tốt cộng tác điều tra thống kê số liệu cập nhật một cách chính xác.  
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- Thực hiện tốt công tác tham mưu ban chỉ đạo trong công tác vận động huy 

động học sinh ra lớp,  học sinh bỏ học trở lại trường ,hổ trợ học sinh nghèo, có 

hoàn cảnh khó khăn, công tác phối hợp điều tra. 

- Kết hợp chuyên môn tổ chức thực hiện các biện pháp nâng chất lượng giáo 

dục. 

         Các chỉ tiêu : phấn đấu đạt các chuẩn sau : 

 1b: 178/178 .TL: 100 % 

 2a: 150/150  .TL: 100 % 

 2b: 591/627. TL: 95.78 % 

Phaán ñaáu ñaït chuaån PC.THCS  năm 2016 

V/ Công tác đoàn thể : 

       1/ Công tác đoàn đội : 

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống ,thái độ mục tiêu học tập, tinh thần 

vượt khó trong học sinh đội viên, thực hiện tốt các chuyên hiệu rèn luyện Đội 

viên. 

- Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua học tập rèn luyện trong học sinh. 

- Chấn chỉnh tăng cường nề nếp hoạt động của học sinh, có biện pháp ngăn 

ngừa những hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh. 

- Tổ chức thực hiện các phong trào, nhiệm vụ Thị đoàn, đoàn phường giao 

- Kết hợp Y tế học đường thực hiện tốt công tác xây dựng trường học xanh - 

sạch - đẹp - an toàn 

- Kết hợp giáo viên chủ nhiệm tiếp tục thực hiện công tác giáo dục rèn luyện kỹ 

năng sống trong học sinh 

- Tiếp tục thực hiện công tác vận động học sinh thực hiện các cuộc vận động 

lớn của ngành chú trọng đến cuộc vận động ”Xây dựng trường học thân thiện 

học sinh tích cực”, ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 

một cách cụ thể thiết thực, có hiệu quả. 

2/ Công tác Công đoàn : 

- Kết hợp tăng cường công tác triển khai các văn bản pháp qui, luật, đôn đốc 

vận động việc thực hiện trong giáo viên công đoàn viên, giáo dục pháp luật 

không để cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật. 

- Tập trung tăng cường kết hợp thực hiện tốt công tác chất lượng, duy trì sĩ số, 

tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 

- Phối hợp thực hiện tổ chức thực hiện tiếp tục các cuộc vận động, các phong  

trào thi đua do ngành phát động tổ chức. 

- Tăng cường các hoạt động giám sát  trong Ban chấp hành. 

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hổ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tạo 

điều kiện thuận lợi giáo viên công tác.  

- Tổ chức thực hiện  công tác công khai các mảng thường xuyên định kỳ: Tài 

chính, Thi đua, khen thưởng- kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách.  

3/ Công tác xã hội hoá : 

- Thực hiện hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn , 
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- Khen thưởng học sinh giỏi. 

- Lát nền một số phòng học  

4/ Hội CMHS, Hội khuyến học : 

- Khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. 

- Hỗ trợ các cuộc thi của học sinh. 

-  Tham gia kết hợp thực hiện các nhiệm vụ do ngành, địa phương giao 

         - Tham gia giáo dục đạo đức học sinh, giáo dục pháp luật trong học sinh 

VI/ Công tác thông tin - báo cáo : 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin – báo cáo đầy đủ từ PGD&ĐT đến trường và từ 

trường đến PGD&ĐT 

- Thực hiện báo cáo nội bộ các ngày:  12, 29 hàng tháng 

                                                                                              

HIỆU TRƯỞNG 
    Nơi nhận : 

 - Phòng GD&ĐT (b/c) 

         - Các bộ phận ,TT.CM ( Thực hiện ), 

          - Ban đại diện CMHS, HKH ( Phối hợp thực hiện ) 

          - GVCN các lớp: Thực hiện, 

         - HĐ trường: Thông báo.                                                                    Nguyễn Hồng Quảng 

 

      

        

 

 

  

 

    

 

    

               

 

 

 


